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I. PHẦN 1: VĂN BẢN
 BÀI 1: Bức tranh của em gái tôi

1. Kể tóm tắt truyện Bức tranh của em gái tôi.

2. Suy nghĩ rồi thảo luận với các bạn trong nhóm về những điểm sau:

a) Nhân vật chính trong truyện là ai? (Kiều Phương, người anh trai hay cả hai?) Vì sao em lại cho đó là nhân vật chính?

b) Truyện được kể theo lời của nhân vật nào? Việc lựa chọn vai kể như vậy có tác dụng gì?

3. Nêu diễn biến tâm trạng của người anh.
a) Diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh qua các thời điểm : từ trước cho đến lúc thấy em gái tự chế màu vẽ, khi tài năng hội họa ở em gái được phát hiện, khi lén xem những bức tranh em gái đã vẽ và khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phòng trưng bày.

b) Vì sao khi tài năng hội họa ở em gái mình được phát hiện, người anh lại có tâm trạng không thể thân với em gái như trước kia được nữa?

c) Giải thích tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh "Anh trai tôi" của em gái: Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.

4. Em hiểu như thế nào về đoạn kết của truyện (Tôi không trả lời mẹ ... lòng nhân hậu của em con đấy)? Qua đó, em có cảm nghĩ gì về nhân vật người anh?

5. Em có cảm nhận gì về nhân vật cô em gái trong truyện ? Điều gì khiến em cảm mến nhất ở nhân vật này (tài năng, sự hồn nhiên, lòng độ lượng, nhân hậu, ...)? 
6. Viết một đoạn văn thuật lại tâm trạng của người anh trong truyện khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái.
7. Giả định một thành viên trong lớp hoặc gia đình em đạt được thành tích xuất sắc nào đó. Em thử hình dung và tả lại thái độ của những người xung quanh trước thành tích ấy.
 BÀI 2. Vượt thác

Câu 1:  nêu bố cục của văn bản.
Câu 2: Bài văn miêu tả một cuộc vượt thác của con thuyền theo trình tự thời gian và không gian nào?
Câu 3: Cảnh dòng sông và hai bên bờ qua sự miêu tả ở trong bài đã đổi thay như thế nào theo từng chặng đường của con thuyền? Theo em, vị trí quan sát để miêu tả của người kể chuyện trong bài này là ở chỗ nào? VỊ trí quan sát ấy có thích hợp không? Vì sao?
Câu 4: Cảnh con thuyền vượt thác đã được miêu tả như thế nào? Hãy tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình, hành động của nhân vật dượng Hương Thư trong cuộc vượt thác. Những cách so sánh nào đã được sử dụng?
Câu 5: Ở đoạn đầu và đoạn cuối của bài có hai hình ảnh miêu tả những cây cổ thụ trên bờ sông. Em hãy chỉ ra hai hình ảnh ấy và cho biết tác giả đã sử dụng cách chuyển nghĩa nào ở mỗi hình ảnh. Nêu ý nghĩa của từng trường hợp.
 Câu 6: Qua bài văn, em cảm nhận như thế nào về hình ảnh con người và thiên nhiên được miêu tả trong bài?

II TIẾNG VIỆT.
Câu 1: Với mỗi mãu so sánh gợi ý dưới đây, em hãy tìm thêm một ví dụ:
a) So sánh đồng loại 

- So sánh người với người:

                                           Người là Cha, là Bác, là Anh

                                           Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ

(Tố Hữu)

- So sánh vật với vật:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

(Hồ Chí Minh)

b) So sánh khác loại 

- So sánh vật với người:

Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa đầu sóng trắng.

(Đoàn Giỏi)

- So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng:

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

(Ca dao)

 
Câu 2 : Dựa vào những thành ngữ đã biết, hãy viết tiếp vế B vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh :
- khỏe như ...

- đen như ...

- trắng như ...

- cao như ...

Câu 3 : Hãy tìm những câu văn có sử dụng phép so sánh trong các bài Bài học đường đời đầu tiên và Sông nước Cà Mau.
- Bài học đường đời đầu tiên :

+ Những ngọn cỏ ... vừa lia qua.

+ Hai cái răng đen nhánh ... máy làm vieejv.

+ Cái chàng Dế Choắt ... nghiện thuốc phiện.

+ Đã thanh niên rồi ... áo gi-lê.

+ Chú mày ... chịu được.

+ Đến khi định thần ... đánh nhau.

+ Mỏ Cốc ... xuyên cả đất.

+ Như đã hả cơn tức ... vừa gây ra.

- Sông nước Cà Mau :

+ Càng đổ dần về ... như mạng nhện.

+ [...] gọi là kênh Bọ Mắt ... như những đám mây nhỏ, [...].

+ Dòng sông Năm Căn ... những đầu sóng trắng.

+ [...] trông hai bên bờ ... tường thành vô tận.

+ [...] những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, [...]

+ [...] những ngôi nhà bè ... những khu phố nổ, [...]

+ [...] đã điểm tô ... vùng rừng Cà Mau.

 
Câu 4.. a.Tìm phép so sánh trong khổ thơ sau :

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

(Trần Quốc Minh)

b Từ ngữ chỉ ý so sánh trong các phép so sánh trên có gì khác nhau ?

c. Tìm thêm những từ ngữ chỉ ý so sánh ngang bằng hoặc không ngang bằng.

Câu 5. Tìm phép so sánh trong đoạn văn dưới đây :

Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho chậm tới cái giây nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại : cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại.

                                                             (Khái Hưng)

Trong đoạn văn đã dẫn, phép so sánh có tác dụng gì:

- Đối với việc miêu tả sự vật, sự việc?

- Đối với việc thể hiện tư tưởng, tình cảm của người viết?

Câu 6. Chỉ ra các phép so sánh trong những khổ thơ dưới đây. Cho biết chúng thuộc những kiểu so sánh nào. Phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích.

a)                                        Quê hương tôi có con sông xanh biếc

                                           Nước gương trong soi tóc những hàng tre

                                           Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

                                           Tỏa nắng xống lòng sông lấp loáng.

(Tế Hanh)

b)
Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Con đi đánh giặc mười năm

Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.

(Tố Hữu)

c)                                       Anh đội viên mơ màng

                                          Như nằm trong giấc mộng

                                          Bóng Bác cao lồng lộng

III. TẬP LÀM VĂN.
Câu 1. Hãy quan sát và ghi lại những hình ảnh  mà em ấn tượng chợ hoa xuân ngày tết.

Câu 2. Hãy viết một đoạn văn miêu tả buổi sáng mùa xuân trên quê hương em.
Câu 3. Hãy kể lại cảm nhận của em về ngày tết.

